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BÁO CÁO THAM LUẬN
HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KHAI THÁC HẠ TẦNG KỸ THUẬT, GIAO THÔNG THÀNH PHỐ
Kính thưa Hội nghị!

Được sự phân công của Ban Tổ chức, Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn xin được trình bày báo cáo tham luận “Hiện trạng và định hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản ly, khai thác hạ tầng kỹ thuật, giao thông thành phố Hồ Chí Minh” như sau:

I. Mục tiêu của việc ứng dụng CNTT vào quản lý, khai thác hạ tầng giao thông

Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và ngành giao thông vận tải thành phố nói riêng đã đầu tư nhiều công trình giao thông đường bộ, hệ thống giao thông song việc áp dụng áp dụng CNTT, công nghệ hiện đại trong công tác quản lý và khai thác hạ tầng chưa được rộng rãi hoặc chỉ mới áp dụng cục bộ, thí điểm ở một số khu vực nhỏ để quản lý khai thác hiệu quả hệ thống giao thông đường bộ, cũng như chưa áp dụng CNTT để phân luồng, phân tuyến, điều tiết, điều hành để giảm ùn tắc giao thông… Vì vậy, việc áp dụng CNTT, công nghệ hiện đại trong công tác quản lý, khai thác hạ tầng được xem là một giải pháp tốt để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. 
Để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, có nhiều bàn toán cần được phối hợp giải quyết đồng bộ và hiệu quả. Trong đó., bài tóan ứng dụng CNTT có vai trò quan trọng giúp công tác dự báo, quản lý, điều hành  giao thông được chính xác, tiện lợi và nhanh chóng. Theo đó, CNTT phải đi đầu trong quản lý, điều hành giao thông. Có công nghệ, các nhà quản lý có thể đánh giá và dự báo chính xác về giao thông, từ đó có lộ trình, kế hoạch tiến hành xây dựng hạ tầng đồng bộ, quản lý khoa học.
II. Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác hạ tầng giao thông.
Thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích là 2,095 km², là đô thị lớn nhất nước, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước.  Dân số thành phố thống kê năm 2016 khoảng 10 triệu người, Tuy nhiên, diện tích đất dành cho giao thông trong đô thị của thành phố lại rất thấp, hiện mới đạt 7,87%, số lượng người tham gia giao thông và số lượng hành trình đi lại tăng, dân số tăng quá nhanh; bên cạnh đó, số lượng phương tiện giao thông cá nhân vẫn tiếp tục tăng mạnh so với năm liền kề (trung bình khoảng 9,0%/năm) gây quá tải cho hệ thống giao thông đô thị dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông tăng trong những năm gần đây.

Với thực trạng như trên, cùng với việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông theo quy hoạch, Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định việc ứng dụng công nghệ hiện đại góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành giao thông là nhu cầu cấp thiết. Nhiều dự án đầu tư cũng như đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai thực hiện nhằm ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại trong lĩnh vực giao thông. 
III. Một số hệ thống, ứng dụng đã triển khai phục vụ ngành GTVT thành phố.
a. Hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông.
Hệ thống đèn THGT được đầu tư trên đại bàn thành phố chỉ đáp ứng nhu cầu điều khiển giao thông cục bộ tại các chốt đèn, không thể liên thông thành mạng lưới cũng như kết nối điều khiển từ Trung tâm. Các chốt đèn THGT chủ yếu là hoạt động độc lập và điều khiển bằng thời gian cố định nên nhiều thời điểm bố trí pha đèn không phù hợp với lưu lượng giao thông trên tuyến, làm giảm khả năng thông hành của nút.
đến thời điểm hiện nay, có khoảng 3% tủ thiết bị (24 tủ trên tuyến đường Võ Văn Kiệt – Mai Chí Thọ) được kết nối về Trung tâm giám sát và điều khiển tại Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn để điều khiển theo tình hình giao thông thực cũng như thiết lập các kịch bản làn sóng xanh phù hợp với từng thời điểm và từng hướng lưu thông.
b. Hệ thống camera giao thông.
Hiện nay, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng hơn 300 camera giao thông được lắp đặt tại nhiều vị trí, khu vực có tình hình giao thông phức tạp. Các camera giao thông được đầu tư từ các hệ thống của Kênh VOV giao thông quốc gia, hệ thống của Công an thành phố, hệ thống của Sở Giao thông vận tải Tp.HCM cũng như các đơn vị khác. 

Các camera giao thông trên địa bàn thành phố hiện nay được tích hợp về một 01 đầu mối tại Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn để quản lý đồng bộ đồng thời cung cấp, chia sẽ hình ảnh đến Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt để phục vụ cho công tác giám sát chuyên ngành. 

c. Hệ thống bảng thông tin giao thông điện tử.
Tính đến năm 2016, trên địa bàn thành phố đã có 53 bảng thông tin giao thông điện tử đang hoạt động (trong đó có 58 bảng kết nối vận hành tại Trung tâm điều khiển, 05 bảng đang thực hiện vận hành tại chỗ) và được phân cấp cho Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Tuy nhiên các bảng TTGTĐT được đầu tư không đảm bảo đồng đều về mặt kỹ thuật do chưa có Tiêu chuẩn thiết kế cũng như thi công hay vận hành khai thác dạng biển báo này cũng như vị trí lắp đặt một số bảng không phù hợp ảnh hưởng đến việc thông tin đến người tham gia giao thông.

Tuy nhiên, thời gian qua công tác kết nỐi về 01 Trung tâm để khai thác đã từng bước phát huy hiệu quả của hệ thống, các thông tin về tuyên truyền, thông tin giao thông giờ cao điểm được cập nhật và cung cấp kịp thời cho người tham gia giao thông.  
d. Hệ thống thông tin giao thông.

Hệ thống gồm một tập hợp các tính năng phục vụ cho các đơn vị quản lý, điều hành và quản lý giao thông, đồng thời cũng cho phép người đi đường có được thông tin cập nhật sớm nhất về tình hình giao thông để có kế hoạch di chuyển phù hợp, nhằm tối ưu hoá thời gian di chuyển, tiết kiệm chi phí và hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông của thành phố; Cung cấp công cụ tích hợp đồng bộ các hệ thống (camera, bảng thông tin giao thông điện tử, thông tin về biển báo, xe buýt, bãi đỗ xe . . .) thuận lợi cho công tác quản lý, vận hành đồng bộ, hiệu quả.

e. ứng dụng công nghệ gprs trong quản lý vận hành tủ chiếu sáng công cộng (do Khu QLGT Đô thị số 1 triển khai).
Giải pháp kỹ thuật điều khiển từ xa qua mạng không dây GPRS đưa số liệu từ các thiết bị của hệ thống chiếu sáng về Trung tâm và từ Trung tâm có thể điều hành linh hoạt tới từng tủ điện hoặc từng bộ đèn (có gắn thiết bị điều khiển). 

Việc tiết kiệm điện năng được thực hiện linh hoạt, theo nhiều mức khác nhau phù hợp với nhu cầu sử dụng, mật độ lưu thông. So với phương pháp tiết giảm bằng biện pháp sáng tắt xen kẽ áp dụng trước đây, hệ thống Trung tâm điều khiển mang lại hiệu quả tiết kiệm cao hơn, đặc biệt là độ đồng đều sáng cao hơn, không gây ra các khoảng sáng tối trên đường (do phải tắt xen kẽ) nên an toàn hơn cho các phương tiện lưu thông về đêm.

f. ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thôngt (do Khu QLGT Đô thị số 4 triển khai). 
Giải pháp được đặt ra là lắp đặt các thiết bị điện, điện tử bổ sung (có kèm Sim điện thoại) vào tủ điều khiển đèn THGT hiện hữu. Khi đèn THGT  có sự cố như bị cúp điện làm tắt, hệ thống bị chạm chập  làm tắt 1 hoặc nhiều trụ tại giao lộ đó, hoặc đèn bị trùng pha cùng xanh, cùng đỏ, … thì ngay lập tức hệ thống điện tử đặt trong tủ sẽ gửi thông báo bằng tin nhắn SMS nội dung hư hỏng đến số điện thoại thuê bao di động đã được đặt trong chương trình trước( có thể gửi đến nhiều số di động cùng một thời điểm). Khi nhận được tin nhắn  về sự cố đèn THGT tại giao lộ, người quản lý, nhân viên theo dõi của đơn vị quản lý, nhân viên của đơn vị thuê bao sẽ kịp thời xử lý hư hỏng (thay vì như trước đây phải đợi nhân viên tuần tra khi đi tuần tra mới phát hiện hoặc do người dân, địa phương báo).
g. Ứng dụng camera trong công tác theo dõi thi công công trình giao thông, giám sát giao thông và phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác kiểm soát bến cóc, xe dù (do Khu QLGT Đô thị số 3 triển khai).

Ứng dụng đã được triển khai trên địa bàn khu Quản lý giao thông đô thị số 3, qua thời gian ứng dụng, đơn vị cũng đã đánh giá được một số hiệu quả: Có được các thông tin kịp thời để cung cấp cho các Đội Thanh tra GTVT tiến hành kiểm tra, xử lý;  Có được các thông tin về tình hình giao thông tại các công trình giao thông để phối hợp điều tiết giao thông, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại (nếu có) trong quá trình thi công công trình; Nắm bắt được diễn biến thi công ở các công trình trọng điểm; Tiết kiệm được công sức, thời gian cho các cán bộ lãnh đạo, chuyên viên giám sát và xử lý mà vẫn có được thông tin kịp thời, chính xác.

h. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập các dữ liệu phục vụ công tác quản lý, giám sát công trình cầu (do Khu QLGT Đô thị số 2 triển khai)
Ứng dụng đáp ứng mục tiêu thu thập các dữ liệu về dao động, biến dạng của cầu dưới tác dụng của tải trọng thường xuyên trong quá trình khai thác. Các dữ liệu này sẽ được bổ sung cho hệ thống dữ liệu hiện có của cầu, nhằm phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm định thử tải và duy tu, sửa chữa công trình cầu
i.Các ứng dụng khác: 

Ngoài ra, hiện nay một số giải pháp công nghệ thông tin khác đang được các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải ứng dụng trong công tác quản lý, khai thác hạ tầng giao thông đường bộ: như ứng dụng phần mềm trong quản lý hệ thống thiết bị đường hầm, ứng dụng phần mềm trong quản lý số liệu an tòan giao thông thành phố (đã triển khai áp dụng tại Công an thành phố), Ứng dụng phần mềm trong quản lý vật tư thu hồi ngành giao thông vận tải ...
IV. Đánh giá

Trên cơ sở hiện trạng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, khai thác hạ tầng giao thông đô thị đã được triển khai tại các đơn vị bước đầu đã mang lại một số hiệu quả nhất định, tạo tiền đề cho việc ứng dụng và phát triển về sau. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT thời gian qua còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế, cụ thể: 
1. Thiếu đồng bộ dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý, khai thác. Các hệ thống chủ yếu hoạt động độc lập, phục vụ cho nhu cầu riêng của từng lĩnh vực. Chưa thống nhất được đơn vị chủ trì trong việc quản lý, khai thác và vận hành hệ thống điều khiển cũng như việc phối hợp, phân công công việc hợp lý, kết nối, chia sẽ thông tin. 
2. Các ứng dụng công nghệ còn rời rạc, chưa hỗ trợ được lẫn nhau trong việc giải quyết các vấn đề về trật tự an toàn giao thông, hạn chế trong việc mở rộng, không thể chia sẽ thông tin để phục vụ cho nhu cầu của các ngành khác nhau.

3. Nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ, kiến thức trong công tác quản lý và vận hành hệ thống giao thông thông minh hiện nay là rất hạn chế, 
V. Định hướng đầu tư ứng dụng CNTT vào quản lý, khai thác hạ tầng giao thông. 
Với những tồn tại bất cấp trong công tác ứng ụng CNTT phục vụ quản lý và khai thác hạ tầng, để tập trung, thống nhất trongviệc ứng dụng công nghệ sẵn có, khai thác hiệu quả hạ tầng nhằm giảm chi phí đầu tư, phát huy tốt hơn nước công tác thông tin phối hợp. Tại hội thảo lần này, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn mong muốn các đại biểu đại diện cho các đơn vị trong cụm thi đua số 2, các đồng chí đại biểu trao đổi, góp ý làm rõ thêm những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai để từ đó có các giải pháp đồng bộ, thống nhất trong việc ứng dụng cũng như việc định hướng phát triển trong thời gian tới.

Trung tâm xin phép được gợi ý một số chủ để cần trao đổi theo các chủ đề sau: 

 
Chủ đề về: Định hướng mô hình ứng dụng.
Chủ đề về: Định hướng tiêu chí, tiêu chuẩn áp dụng.
  Chủ đề về: Định hướng mô hình phối hợp, chia sẻ.
Kính thưa Quý vị Đại biểu! 
Trên đây là Báo cáo tham luận “Hiện trạng và định hướng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông Thành phố Hồ Chí Minh”. Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn mon nhận được ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự.  Trên cơ sở đó, TTQLĐHSSG sẽ tổng hợp, báo cáo Sở GTVT trong việc ứng dụng CNTT vào Quản lý giao thông cùng với kế hoạch và lộ trình triển khai thực hiện trong giai đoạn trước mắt và dài hạn.
Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu tham dự mạnh khỏe, thành công.

Xin cám ơn./.
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